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TÌNH HÌNH CHUNG 

 

So sánh xuất nhập khẩu NLTS 

Việt Nam – EU năm 2022 với 

năm 2021 

 Xuất khẩu ▲ 11,7% 

 Nhập khẩu  ▲ 9,9% 

 

So sánh năm 2022 với năm 

2021 

 Cà phê  ▲ 42,1% 

 Cao su  ▼ 33,8% 

 Chè  ▼ 32,3% 

 Gạo  ▲ 7,7% 

 Gỗ và SP Gỗ  ▲ 4,8% 

 Rau quả  ▲ 23,9% 

 Thủy sản  ▲ 20,1% 

 Hạt điều  ▼ 15,2% 

 Hạt tiêu  ▼ 0,9% 

 Mây tre đan  ▼ 8,1% 

 SP từ cao su  ▼ 22,9% 

 

So sánh giá xuất khẩu TB 

năm 2022 với năm 2021 

 

 Cà phê  ▲ 16,0% 

 Cao su  ▼ 8,3% 

 Gạo  ▲ 2,8% 

 Hạt điều  ▼ 1,1% 

 Hạt tiêu  ▲ 17,4% 
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Châu Âu hiện dự kiến sẽ tăng 0,6% trong 

năm nay so với dự báo trước đó là giảm 0,1%. Theo các chuyên gia của ngân hàng 

Goldman Sachs, lạm phát sẽ giảm nhanh hơn dự kiến, xuống còn khoảng 3,25% vào 

cuối năm 2023. 

Theo chuyên gia kinh tế của Bloomberg, sự gia tăng chi phí năng lượng do 

xung đột Nga-Ukraine đã khiến Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) phải cân 

nhắc giữa lạm phát tăng vọt và nền kinh tế đang suy yếu. Lãi suất chính sách có thể 

sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 02/2023, lãi suất tiền gửi sẽ tăng 25 điểm cơ bản 

vào tháng 03/2023, kèm theo thắt chặt chính sách hơn. 

Mặc dù ngành nông nghiệp Việt Nam đã tận dụng được nhiều lợi thế trong 

xuất khẩu nông sản sang châu Âu từ việc tham gia vào Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) nhưng kim ngạch xuất khẩu sang khu vực 

này nhìn chung còn thấp. Một trong những nguyên nhân chính là thị trường Liên 

minh châu Âu (EU) có điều kiện, tiêu chuẩn rất cao về hàng hóa nông sản nhập 

khẩu. 

Cụ thể, ngoài các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy 

xuất nguồn gốc, hiện EU đang thảo luận về một "Thỏa thuận Xanh" nhằm giảm sự 

rò rỉ các-bon do việc nhập khẩu nông sản từ các quốc gia có hệ thống sản xuất sử 

dụng nhiều các-bon. Do đó, việc tiếp cận thị trường EU của các quốc gia xuất khẩu 

nông sản chắc chắn sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững cao hơn. 

Tuy nhiên, hiện nay các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn 

chưa tiếp cận hiệu quả với các yêu cầu tăng trưởng xanh. Theo Báo cáo "Hướng tới 

sản xuất nông nghiệp xanh ở Việt Nam" của Ngân hàng Thế giới (WB), thì nông 

nghiệp là một nhân tố lớn góp phần vào việc phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Đây 

là lĩnh vực phát thải cao thứ hai, chiếm khoảng 19% tổng lượng phát thải quốc gia 

(vào năm 2020). Khoảng 48% lượng khí thải của ngành nông nghiệp và hơn 75% 

lượng khí mê-tan phát ra từ sản xuất lúa gạo. 

Chính vì vậy, nếu muốn đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang EU, ngành nông 

nghiệp Việt Nam cần quan tâm hơn nữa về các chỉ số tăng trưởng xanh trên cơ sở 

xây dựng chính sách, lộ trình thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, khí mê-tan 

trong nông nghiệp phù hợp với cam kết quốc tế. 

Các nước thành viên EU, trong đó có Nauy đang tăng cường thực hiện 

chương trình phối hợp kiểm soát nhiều năm của Liên minh EU theo quy định 
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2022/745 ngày 13/5/2022. Theo đó, các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật và thực 

vật sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mặt 

hàng cam, táo, chuối, kiwi, bông cải xanh, cải bắp, đậu, ớt, sữa bò, gạo xát vỏ… 

ngoài việc bị kiểm tra ở cửa khẩu sẽ bị hậu kiểm ngẫu nhiên hàng tại các siêu thị. 

Xuất khẩu sang thị trường EU sẽ tiếp tục khó trong năm 2023 là dự báo đã 

được đưa ra, tuy nhiên Hiệp định EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- 

EU) bước sang năm thứ 3 có hiệu lực được xác định là đối trọng giúp xuất khẩu 

Việt Nam khắc phục khó khăn. 

Về thương mại NLTS của EU với Việt Nam trong năm 2022, Việt Nam đã 

xuất 4,7 tỷ USD sang EU, trong khi nhập khẩu 1,2 tỷ USD, tăng 11,7% về xuất khẩu 

và 9,9% về nhập khẩu so với cùng kỳ năm 2021. Tốc độ tăng trưởng của các mặt 

hàng nông sản chính xuất khẩu sang EU so với năm 2021 cụ thể như sau: cà phê 

(tăng 42,1%), cao su (giảm 33,8%), chè (giảm 32,3%), gạo (tăng 7,7%), gỗ & sản 

phẩm gỗ (tăng 4,8%), hàng rau quả (tăng 23,9%), hàng thủy sản (tăng 20,1%), hạt 

điều (giảm 15,2%), hạt tiêu (giảm 0,9%), mây, tre, cói và thảm (giảm 8,1%), và sản 

phẩm từ cao su (giảm 22,9%).  
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CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC 

 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường EU tháng 12/2022 ước đạt 4,5 

nghìn tấn với trị giá 2,7 triệu USD, tăng 19,6% về lượng và 20,9% về giá trị so với 

tháng trước, và giảm 36,4% về lượng và 36,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế cả năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU ước đạt 31,3 nghìn tấn 

với trị giá 20,6 triệu USD, tăng 4,7% về lượng và 7,7% về giá trị so với năm trước. 

Hình 1: Khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tháng 12/2022, giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường EU đạt 599 

USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng trước nhưng giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. 
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Hình 2: Giá xuất khẩu trung bình sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 12/2022, Hà Lan là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt 

Nam tại EU với 991,4 nghìn USD, chiếm 36,8% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của 

Việt Nam sang thị trường EU. Bỉ là quốc gia nhập khẩu lớn thứ hai với 766,6 nghìn 

USD, chiếm 28,4%. Tiếp theo là Ba Lan, Pháp và Tây Ban Nha chiếm lần lượt 

19,0%, 9,7% và 6,1% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu sang thị trường EU. 

Hình 3: Cơ cấu xuất khẩu gạo Việt Nam sang các nước EU tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 12/2022, gạo Japonica là loại gạo có giá trị xuất khẩu lớn nhất 

sang thị trường EU đạt 2,3 triệu USD, chiếm 41,1% tổng giá trị xuất khẩu. Đứng thứ 

hai là gạo thơm với kim ngạch 2,2 triệu USD, chiếm 39,6% tổng giá trị xuất khẩu. 

Tiếp theo là gạo nếp và gạo trắng, chiếm 15,0% và 4,4% tổng giá trị xuất khẩu sang 

EU. 
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Hình 4: Chủng loại gạo xuất khẩu sang EU theo kim ngạch tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường EU tháng 12 năm 

2022 đạt 25,3 triệu USD, chiếm 8,1% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 19,2% so với 

tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả năm 2022, giá 

trị xuất khẩu đạt 232,4 triệu USD, chiếm 6,9% thị phần và tăng 20,0% so với cùng 

kỳ năm 2021. 

Hình 5: Giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU trong tháng 12 năm 2022 

chủ yếu là trái cây (đạt 23,1 triệu USD, chiếm 91,4% tổng giá trị xuất khẩu rau quả 
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sang EU), trong đó các loại trái cây chưa qua chế biến (tươi, khô, đông lạnh, v.v.) 

chiếm tới 43,7% (so cùng kỳ 2021 là 64,2%), trái cây chế biến chiếm 47,6% (cùng 

kỳ 2021 là 20,9%). Mặt hàng rau đạt 2,2 triệu USD (chiếm 8,6%), trong đó chủ yếu 

là rau chưa qua chế biến (rau tươi, khô hoặc đông lạnh) với 6,4% (năm 2021 là 

11,2%), rau chế biến chiếm 2,2% (năm 2020 là 3,7%). 

Hình 6: Cơ cấu một số loại rau quả chính xuất khẩu sang EU trong tháng 

12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 12/2022, rau quả chế biến đạt 12,6 triệu USD (chiếm 49,9% tổng 

giá trị  xuất khẩu), tăng 147,2% so với cùng kỳ 2021. Tỷ trọng các loại sản phẩm 

chế biến lần lượt là: (i) nước ép, nước cốt trái cây (mã HS.2009) chiếm 75,5% tổng 

giá trị xuất khẩu sản phẩm chế biến, tăng 326,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 

2021; (ii) trái cây đông lạnh, sấy khô, dẻo (mã HS.2008) chiếm 19,9%, tăng 21,2%; 

rau chế biến (không đông lạnh – mã HS.2005) chiếm 2,1%, giảm 0,6%; v.v. 

Giá trị nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ thị trường EU tháng 12 năm 2022 

đạt 9,5 triệu USD, chiếm 4,7% tổng giá trị nhập khẩu, tăng 192,1% so với cùng kỳ 

năm 2021. Tính chung cả năm 2022, giá trị nhập khẩu đạt 49,6 triệu USD, tăng 

64,0% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 12/2022, sản phẩm rau quả Việt Nam 

nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường này là: táo đạt 4,2 triệu USD (chiếm 44,1% thị 

phần), tăng 710,3% so với cùng kỳ năm 2021; khoai tây đạt 3,6 triệu USD (chiếm 

37,8%), tăng 99,8%; nho đạt 165,8 nghìn USD (chiếm 1,8%), tăng 110,5%; v.v. 
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Xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường EU tháng 12/2022 ước đạt 

72,1 nghìn tấn với trị giá 149,2 triệu USD, tăng 56,1% về lượng và 45,1% về giá trị 

so với tháng trước, và tăng 54,6% về lượng và 43,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 

trước. 

Hình 7: Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tháng 12/2022, giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU đạt 2.070 

USD/tấn, giảm 7% so với tháng trước và giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. 

Hình 8: Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Trong tháng 12/2022, Đức là quốc gia nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt 

Nam với 61,3 triệu USD, chiếm 41,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt 

Nam sang thị trường EU. Tây Ban Nha là quốc gia nhập khẩu lớn thứ hai với 22,1 

triệu USD, chiếm 14,8%. Tiếp theo là Italia, Hà Lan và Pháp chiếm lần lượt 13,2%, 

7,4% và 3,9% trong tổng kim ngạch cà phê xuất khẩu sang thị trường EU. 

Hình 9: Cơ cấu xuất khẩu cà phê Việt Nam sang các nước EU  

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 12/2022, cà phê chưa rang chưa khử cafein là loại cà phê có giá 

trị xuất khẩu lớn nhất sang thị trường EU đạt 142,02 triệu USD, chiếm 92,8% tổng 

giá trị xuất khẩu. Đứng thứ hai là cà phê hòa tan với kim ngạch 5,84 triệu USD, 

chiếm 3,8% tổng giá trị xuất khẩu. Tiếp theo là cà phê đã rang chưa khử cafein 

chiếm 0,2% tổng giá trị xuất khẩu sang EU. 

Hình 10: Chủng loại cà phê xuất khẩu sang EU theo kim ngạch tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan   
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Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu 

của Việt Nam sang EU đạt 2.393 tấn với trị giá 10,38 triệu USD, tăng 24,3% về 

khối lượng và tăng 16,24% về giá trị so với tháng trước, giảm 17,45% về khối lượng 

và giảm 30,61% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. 

Hình 11: Khối lượng và giá trị xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 12/2022, tiêu đen chưa xay vẫn là loại sản phẩm chính của Việt 

Nam xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 52,5% tổng giá trị xuất khẩu tiêu, tăng 

12,8% so với tháng trước và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm được 

xuất khẩu nhiều thứ hai là tiêu trắng chưa xay, chiếm 21,2% tổng giá trị xuất khẩu 

vào thị trường này, tăng 43,4% so với tháng trước và giảm 20,6% so với cùng kỳ 

năm 2021. Tiếp theo lần lượt là tiêu đen đã xay, tiêu trắng đã xay và tiêu loại khác 

chưa xay chiếm tỷ trọng là 13%, 12,9% và 0,48%. 
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Hình 12: Cơ cấu xuất khẩu Hồ tiêu sang thị trường EU tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan  

Theo số liệu công bố sơ bộ của Tổng cục Hải quan tháng 12/2022, Hà Lan là 

thị trường dẫn đầu trong khối EU về kim ngạch nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam với 

3,09 triệu USD tương ứng 646 tấn tiêu (chiếm 29,8% tổng kim ngạch xuất khẩu tiêu 

của Việt Nam vào EU). Đức xếp thứ hai với 2,77 triệu USD, tương đương 618 tấn, 

chiếm 26,7% về giá trị. Vị trí thứ ba là Pháp với 1,867 triệu USD tương đương 507 

tấn, chiếm 18%.  Các vị trí tiếp theo là Tây Ban Nha (1,172 triệu  USD, 285 tấn), Ba 

Lan (688 nghìn USD, 178 tấn), Bỉ (561 nghìn USD, 101 tấn), Italia (232 nghìn 

USD, 58 tấn),. 

Hình 13: Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tới các nước trong khối EU 

tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan  
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Bình quân giá xuất khẩu hồ tiêu vào EU trong tháng 12/2022 đạt mức 4.357 

USD/tấn, giảm 4,7% so với tháng trước và giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021. 

Hình 14: Giá xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan  

 

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022, Việt Nam xuất khẩu được 

7.533 tấn điều, trị giá 44,961 triệu USD sang thị trường EU, tăng 6% về khối lượng 

và tăng 5,5% về giá trị so với tháng trước; giảm 18,9% về khối lượng và giảm 

15,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị 

trường này trong năm 2022 đạt 101.314 tấn, trị giá 589,9 triệu USD, giảm 15,2% về 

khối lượng và giảm 15,7% về giá trị so với cùng kỳ 2021. 
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Hình 15: Khối lượng và giá trị xuất khẩu điều sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tháng 12/2022, hạt điều tươi đã bóc vỏ là chủng loại sản phẩm chiếm tỷ trọng 

chính trong kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường EU với 

97,8%  (giá trị xuất khẩu tăng 2% so với tháng trước và giảm 12,2% so với cùng kỳ 

năm trước), hạt điều rang chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 2,2%. 

Hình 16: Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm điều sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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tháng 12/2022 đạt trung bình là 5.898 USD/tấn, giảm 1,1% so với tháng trước và 

giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước. 
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Hình 17: Giá xuất khẩu trung bình sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2022, giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị 

trường này đạt 1,3 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 

12/2022, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU đạt 87,97 triệu USD, giảm 19,7% 

so cùng kỳ năm 2021, nhưng tăng 12,8% so với tháng 11/2022. Tôm và cá tra là sản 

phẩm xuất khẩu chính sang thị trường này. Giá trị xuất khẩu sản phẩm tôm chiếm 

41,1% và cá tra chiếm 20,6%. 
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Hình 18: Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU tháng 12/2022 

ĐVT: Triệu USD 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tôm là sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính sang thị trường này trong tháng 

12/2022 đạt 36,2 triệu USD, giảm 44,4% so với cùng kỳ năm 2021, và 3,2% so với 

tháng 11/2022. Trong đó, giá trị xuất khẩu tôm thẻ chân trắng sống/đông lạnh đạt 

15,8 triệu USD, giảm 45,2% so với cùng kỳ năm trước; tôm các loại chế biến đạt 

15,8 triệu USD, giảm 31,6%; tôm sú sống/đông lạnh đạt 3,8 triệu USD, giảm 

64,4%; tôm các loại sống/đông lạnh đạt 0,8 triệu USD, tăng 0,2%. 

Hình 19: Cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường EU tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Tháng 12/2022, giá trị xuất khẩu sản phẩm cá ngừ tăng mạnh so với tháng 

trước đạt 13,8 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và 69% so với tháng 

11/2022. Trong đó, cá ngừ phi lê đạt 6,8 triệu USD, giảm tăng 6,5% so với tháng 

12/2021; cà ngừ chế biến đạt 7 triệu USD, tăng 150,9%. 

Hình 20: Cơ cấu sản phẩm cá ngừ xuất khẩu sang thị trường EU tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản khác sang thị trường EU tháng 

12/2022 như sau: cá da trơn đạt 18,1 triệu USD, chiếm 20,6% tổng giá trị thủy sản 

xuất khẩu sang thị trường này, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước; mực và bạch 

tuộc 5,8 triệu USD, chiếm 6,6%, giảm 5,8%; cá rô phi đạt 0,3 triệu USD, chiếm 

0,3%, giảm 68,1%; và thủy sản khác đạt 12,5 triệu USD, chiếm 14,2%, giảm 12,5%. 

Hình 21: Cơ cấu một số sản phẩm thủy sản khẩu sang thị trường EU tháng 

12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng xuất khẩu thủy sản sang thị trường 

này trong tháng 12/2022 như sau: Tôm đạt 9,5 USD/kg, giảm 4,6% so với cùng kỳ 

năm 2021; Cá da trơn đạt 3,1 USD/kg, tăng 17,9%. 

Bảng 1: Giá xuất khẩu một số loại thủy sản sang thị trường EU tháng 12/2022 

TT Sản phẩm Giá (USD) 
So năm 

trước (%) 

So tháng 

trước (%) 

1 Cá da trơn 3,1 17,9% 7,6% 

2 Cá ngừ 10,9 26,3% 13,3% 

3 Cá rô phi 2,0 -20,2% -14,5% 

4 Cua, ghẹ 7,1 -44,5% -41,5% 

5 Mực và bạch tuộc 7,1 2,7% -5,4% 

6 Tôm 9,5 -4,3% -2,6% 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 12/2022, xuất khẩu cao su sang thị trường EU 

ước đạt 7,9 nghìn tấn với trị giá 10,499 triệu USD, tăng 36,46% về khối lượng và 

28,32% về giá trị so với tháng trước; giảm 11,93% về khối lượng và 32,48% về giá 

trị so với cùng kỳ 2021. Cao su tự nhiên chiếm tỷ trọng 99,82% tổng kim ngạch cao 

su xuất khẩu sang thị trường EU. 

Hình 22: Khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su tự nhiên sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Trong tháng 12/2022, TSNR CV là chủng loại cao su tự nhiên (mã HS 4001) 

có tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su tự nhiên sang 

thị trường EU, chiếm 40,3%. Tiếp theo là mủ cao su tự nhiên chiếm tỷ trọng 17,6%. 

Tiếp theo lần lượt là RSS 3 (5,5%), RSS 1 (2,9%), TSNR L (2,7%), TSNR 10 (1%). 

Hình 23: Chủng loại cao su tự nhiên (HS 4001) xuất khẩu sang thị trường EU 

theo kim ngạch tháng 12/2022 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Giá cao su xuất khẩu trung bình sang thị trường EU đạt mức 1.328 USD/tấn 

trong tháng 12/2022, giảm 6% so với tháng trước và giảm 23,3% so với cùng kỳ 

2021. 

Hình 24: Giá cao su xuất khẩu sang thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Trong tháng 12/2022, Đức là quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt 

Nam với 4,427 triệu USD, chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt 

Nam sang thị trường EU. Tây Ban Nha là quốc gia nhập khẩu lớn thứ hai với 1,694 

triệu USD, chiếm 16,1%. Tiếp theo là Hà Lan, Italia, Pháp, Bỉ, Thụy Điển và Séc 

chiếm tỷ trọng lần lượt 15,7%, 14%, 7%, 4%, 0,56% và 0,35% trong tổng kim 

ngạch cao su xuất khẩu sang thị trường EU. 

Hình 25: Xuất khẩu cao su sang một số thị trường chính trong thị trường EU 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 12/2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản 

phẩm gỗ sang thị trường EU ước đạt 65,3 triệu USD, tăng 25,9% so với tháng trước 

nhưng giảm 9,5% so với cùng kỳ 2021. 
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Hình 26: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU  

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tháng 12/2022, dăm gỗ là chủng loại gỗ và sản phẩm gỗ thuộc nhóm mã HS 

44 có giá trị xuất khẩu lớn nhất sang thị trường EU đạt 5,8 triệu USD, chiếm 72,6% 

tổng giá trị xuất khẩu. Đứng thứ hai là tấm gỗ lạng với kim ngạch 1,2 triệu USD, 

chiếm 14,6% tổng giá trị xuất khẩu. Tiếp theo là gỗ dán và gỗ ván, chiếm 8,3% và 

4,3%. 

Hình 27: Chủng loại gỗ và sản phẩm gỗ (mã HS 44) xuất khẩu sang thị trường 

EU theo kim ngạch tháng 12/2022 
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NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ 

 

1. Gạo 

Trong báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo của 

EU trong niên vụ 2022-2023 dự báo giảm hơn 25% so với niên vụ trước và là mức 

thấp nhất trong 38 năm kể từ vụ 1984-1985. Các nhà sản xuất gạo chính trong khu 

vực là Italy và Tây Ban Nha, chiếm 80% tổng sản lượng, đều trải qua đợt hạn hán 

nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, nhập khẩu gạo của EU dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ 

lục 2,7 triệu tấn trong năm 2023. Hầu hết gạo nhập khẩu vào EU là loại gạo hạt dài, 

nhưng trong những năm gần đây nhu cầu gạo hạt trung bình cũng đang tăng lên. Với 

nhu cầu ổn định, đặc biệt đối với các loại gạo đặc sản từ châu Á, trong thời gian tới, 

EU sẽ tiếp tục là thị trường nhiều tiềm năng với doanh nghiệp XK gạo Việt Nam. 

2. Rau quả 

Theo tham tán Nông nghiệp của Việt Nam tại châu Âu, mỗi năm thị trường 

châu Âu nhập khẩu rau củ quả khoảng 120 tỷ USD, chiếm 40% tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu rau quả toàn cầu. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của Việt 

Nam sang châu Âu chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với thị phần châu Âu đang nhập 

khẩu. 

Theo Bộ Công thương với chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường 

sẽ thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2023. Trong 

đó, Hoa Kỳ và các thị trường trong khối EU có nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả lớn, 

tuy nhiên Việt Nam mới chỉ cung cấp tỷ trọng nhỏ, nên cơ hội mở rộng tới các thị 

trường này là rất lớn. 

3. Cà phê 

Năm 2023, xuất khẩu cà phê sẽ đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là 

tại Châu Âu gồm 27 nước trong khối EU và một số các nước ngoài EU, nơi chiếm 

đến hơn 46% tổng lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Khu vực EU vẫn còn rất 

nhiều biến động do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, cùng với đó là lạm phát của 

các nước trong khu vực vẫn tăng cao. Điều này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt 

động xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Châu Âu. Bộ Nông nghiệp Mỹ 

dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022 - 2023 được dự báo tăng cao, trong 

khi nhu cầu tiêu thụ tăng không tương xứng sẽ tạo áp lực lên đầu ra.  

Theo các chuyên gia nhận định, việc xây dựng thương hiệu tại thị trường EU 

là một việc không hề dễ dàng. Doanh nghiệp (DN) cần phải có những bước đi hết 
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sức bài bản, chiến lược khôn ngoan thì mới có thể đưa được những thương hiệu 

riêng của DN vào thị trường. EU là một thị trường có những đòi hỏi, quy định rất 

khắt khe, những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng, môi trường, xã hội, lao động... 

Đặc biệt, hàng hóa cần phải đồng nhất về chất lượng giữa các lô hàng mới giữ được 

uy tín của DN với đối tác nhập khẩu tại EU. 

4. Hạt điều 

Do ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế ở thị trường EU, người tiêu 

dùng thắt chặt chi tiêu, hạn chế các thực phẩm không thiết yếu, các nhà nhập khẩu 

cũng cầm chừng hơn nên dự đoán năm 2023, tình hình xuất khẩu điều nhân sang thị 

trường này còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. 

5. Hồ tiêu 

Do Châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng khiến lạm phát tăng 

cao, kinh tế suy giảm. Dự báo trong ngắn hạn, nhập khẩu hạt tiêu sang thị trường 

EU (điển hình như Đức, Pháp) sẽ duy trì ở mức thấp. Về dài hạn, nhu cầu tiêu thụ 

hạt tiêu tại châu Âu sẽ tăng trở lại khi các vấn đề về năng lượng, lạm phát được giải 

quyết, điều này sẽ tác động tích cực lên ngành hạt tiêu Việt Nam. 

6. Thủy sản 

Dự báo, xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU quý I/2023 sẽ ảnh hưởng 

mạnh do lạm phát, thói quen của người tiêu dùng thay đổi, chú trọng hơn vào những 

sản phẩm trung bình và Việt Nam vẫn chưa gỡ được thẻ vàng vàng IUU; chi phí 

nhiên liệu cho khai thác thủy sản. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch xuất 

khẩu cụ thể, chuẩn bị nguồn nguyên liệu; tăng cường công nghệ chế biến sâu để 

nâng cao giá trị xuất khẩu.   

7. Gỗ và SP từ gỗ 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Anh, xuất khẩu các sản phẩm gỗ sang Vương 

quốc Anh có triển vọng tốt vì đây là thị trường đồ gỗ lớn thứ 5 thế giới (sau Mỹ, 

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức) và lớn thứ 2 ở châu Âu (sau Đức) với dự báo tăng 

trưởng hằng năm giai đoạn 2021-2026 là 3,2%. Đặc biệt, nhiều mặt hàng gỗ sẽ có 

thuế suất 0% trong vòng 5 năm tới, theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-

Vương quốc Anh.  

Nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ khoảng 20 tỷ bảng/năm, thị trường đồ gỗ tại Anh 

vẫn còn tiềm năng lớn để các nhà xuất khẩu Việt Nam khai thác trong bối cảnh 

nước Anh hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đang mở rộng quan hệ đối tác 

trên toàn cầu và nhiều công ty xây dựng lại phương thức mua hàng và sắp xếp lại 
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quan hệ bạn hàng trong đại dịch COVID-19 với xu hướng có thêm nhà cung cấp 

ngoài Trung Quốc. 

Tuy nhiên, để cạnh tranh tại thị trường lớn này, các doanh nghiệp Việt phải 

đáp ứng các yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và kiểu mẫu với mức giá tốt. Các 

nhà xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam cũng phải có chứng chỉ tiêu chuẩn FSC/Coc/FM về 

bảo vệ rừng bền vững, cũng như chứng chỉ tiêu chuẩn BSCI (Business Social 

Compliance Initiative)- bộ tiêu chuẩn đánh giá việc tuân thủ trách nhiệm xã hội 

trong kinh doanh (như tuân thủ luật pháp; không sử dụng lao động trẻ em và lao 

động cưỡng bức; không phân biệt đối xử; môi trường làm việc an toàn…).  
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PHỤ LỤC 

Bảng 2: Xuất khẩu Nông Lâm Thủy sản sang thị trường EU tháng 12/2022 

STT Sản phẩm Năm 2022 (USD) 
So sánh 

2022/2021 

Tỷ 

trọng 

1 Cà phê       1.457.109.427  42,1% 31,3% 

2 Cao su          111.769.152  -33,8% 2,4% 

3 Chè              1.091.320  -32,3% 0,0% 

4 Gạo            20.630.248  7,7% 0,4% 

5 Gỗ và sản phẩm gỗ          612.057.186  4,8% 13,1% 

6 Hàng rau quả          186.696.506  23,9% 4,0% 

7 Hàng thủy sản       1.225.413.708  20,1% 26,3% 

8 Hạt điều          589.859.580  -15,2% 12,7% 

9 Hạt tiêu          148.831.013  -0,9% 3,2% 

10 Sản phẩm mây tre đan          191.387.102  -8,1% 4,1% 

11 Sản phẩm từ cao su          116.993.591  -22,9% 2,5% 

Tổng       4.661.838.833  11,7% 100,0% 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Bảng 3: Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng gạo sang EU tháng 12/2022 

Mặt hàng 
T12/2021  

(USD) 

T12/2022 

(USD) 

So sánh 

2022/2021 

Gạo đen  24.088   -    -100,0% 

Gạo đỏ  15.460   332  -97,9% 

Gạo Japonica  1.119.018   2.311.509  106,6% 

Gạo nếp  288.598   841.045  191,4% 

Gạo thơm  3.896.301   2.225.383  -42,9% 

Gạo trắng  1.214.502   248.030  -79,6% 

Tổng  6.557.967   5.626.298  -14,2% 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Bảng 4: Giá trị xuất khẩu một số loại rau quả chính sang EU tháng 12/2022 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Bảng 5: Xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang thị trường EU tháng 12/2022 

Loại sản phẩm 
Tháng 12/2022 

(USD) 

Tháng 12/2021 

(USD) 

So sánh 

2022/21 

(%) 

 Cá da trơn                 18.148.623,4                     11.973.209,6  51,6% 

 Cá ngừ                 13.829.432,2                     10.608.073,3  30,4% 

 Cá rô phi                       269.936,3                           844.908,8  -68,1% 

 Cua, ghẹ                    1.274.408,7                           668.722,0  90,6% 

 Mực và bạch tuộc                   5.769.013,0                       6.126.733,8  -5,8% 

 Tôm                 36.163.158,1                     65.036.626,8  -44,4% 

 Thủy sản khác                 12.513.346,8                     14.305.701,2  -12,5% 

 Tổng                 87.967.918,4                   109.563.975,5  -19,7% 

Nguồn: Tổng cục Hải quan  

TT Sản phẩm 
Tháng 12/2021 Tháng 12/2022 So sánh 

T10.2022/T10.2021 (USD) (USD) 

 Tổng giá trị XK 20.708.687 25.284.559 22,1% 

1 Chanh leo 5.241.720 11.093.219 111,6% 

2 Xoài 2.745.197 2.550.775 -7,1% 

3 Thanh long 2.220.947 1.669.899 -24,8% 

4 Dứa 873.332 966.032 10,6% 

5 Dừa 1.074.008 903.579 -15,9% 

6 Chanh 909.762 893.853 -1,7% 

7 Khác 7.643.721 7.207.203 -5,7% 
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Bảng 6: Xuất khẩu sản phẩm cà phê sang thị trường EU tháng 12/2022 

Mặt hàng 
Tháng 12/2021 

(USD) 

Tháng 12/2022 

(USD) 

So sánh 

2022/2021 

Chưa rang chưa khử cafein 142.022.944,45 98.530.979,12 44,1% 

Cà phê tan 5.837.911,17 4.941.865,15 18,1% 

Khác 179.405,27 83.472,35 114,9% 

Chưa rang đã khử cafein 4.598.202,51 2.646.899,50 73,7% 

Đã rang chưa khử cafein 233.787,57 114.459,74 104,3% 

Đã rang đã khử cafein 129.266,56 114.459,74 12,9% 

Tổng giá trị 153.001.517,54 106.414.972,70 43,8% 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 


